
Lớp Hóa 

Phòng học: Tại lớp 12A1

GV dạy: Lê Thị Thủy
Thời gian: Chiều thứ 5 tiết 1,2

Sĩ số: 26

TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 Phan Thị Anh A1 LýHóa

2 Bùi Minh Chiến A1 LýHóa

3 Nguyễn Kiên Cường A1 LýHóa

4 Nguyễn Kỳ Đức A1 LýHóa

5 Nguyễn Thành Đức A1 LýHóa

6 Nguyễn Thị Hạnh A1 LýHóa

7 Ngô Gia Huy A1 LýHóa

8 Võ Thành Lâm A1 LýHóa

9 Lê Ngọc Mai A1 LýHóa

10 Hoàng Thành Nam A1 LýHóa

11 Lê Thị Thảo Nguyên A1 LýHóa

12 Bùi Thị Quỳnh Như A1 LýHóa

13 Phương Văn Phúc A1 LýHóa

14 Nguyễn Ngọc Tấn Tài A1 LýHóa

15 Nguyễn Tấn Tài A1 LýHóa

16 Đỗ Thị Thanh Tâm A1 LýHóa

17 Trần Thanh Tâm A1 LýHóa

18 Phạm Thị Uyên Trang A1 LýHóa

19 Võ Thị Thu Trang A1 LýHóa

20 Đinh Thiên Trường A1 LýHóa

21 Trịnh Quốc Tuấn A1 LýHóa

1 Đoàn Thị Ngọc Ánh A2 HóaSinh

2 Nguyễn Trần Đinh Dương A2 HóaSinh

3 Bùi Quốc Nam A2 LýHóa

4 Phạm Thành Nguyên A2 LýHóa

5 Nguyễn Anh Quân A2 LýHóa



Lớp Sinh 

Phòng học: Tại lớp 12A2

GV dạy: Nguyễn Tuấn Bình
Thời gian: Chiều thứ 4 tiết 1,2

Sĩ số: 8

TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 Đoàn Thị Ngọc Ánh A2 HóaSinh

2 Phạm Hoàng Trường Bo A2 LýSinh

3 Nguyễn Trần Đinh Dương A2 HóaSinh

4 Chìu Gia Huy A2 Sinh

5 Nguyễn Quốc Long A2 SinhAnh

6 Cao Phan Thiên Phúc A2 LýSinh

7 Bùi Thị Hoài Thu A2 Sinh

1 Hà Thị Thủy A7 SinhĐịa



Lớp Địa 1 Lớp Địa 2

Phòng học: Tại lớp 12A3 Phòng học: Tại lớp 12A3

GV dạy: H Bũm Êban GV dạy: H Bũm Êban
Thời gian: Chiều thứ 4 tiết 1,2 Thời gian: Chiều thứ 4 tiết 3,4

Sĩ số: 43 Sĩ số: 44

TT Học sinh Lớp Tổ hợp TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 LÊ HOÀNG ANH A5 SửĐịa 1 ĐÀO THỊ AN A5 SửĐịa

2 NGUYỄN THỊ HOÀI A5 SửĐịa 2 NGUYỄN HỒNG ANH A5 ĐịaAnh

3 NGUYỄN THỊ MAI LĂNG A5 SửĐịa 3 NGUYỄN ĐÌNH BẢO A5 SửĐịa

4 TRIỆU MI A5 SửĐịa 4 HUỲNH TRỊNH VĂN ĐỨC A5 SửĐịa

5 NGUYỄN VŨ HOÀNG NGUYÊN A5 SửĐịa 5 LÊ THỊ HẠNH A5 SửĐịa

6 H' OANH NIÊ A5 SửĐịa 6 ĐẶNG ANH HIẾU A5 SửĐịa

7 NGUYỄN LỆ QUYÊN A5 SửĐịa 7 NGUYỄN THẾ HOÀNG A5 SửĐịa

8 H SƠ NA NIÊ A5 ĐịaKTPL 8 LƯƠNG GIA HUY A5 SửĐịa

9 ĐẶNG TIẾN THÀNH A5 SửĐịa 9 H  MAI KBUÔR A5 SửĐịa

10 PHAN THỊ THANH THẢO A5 SửĐịa 10 PHẠM THỊ NA A5 ĐịaAnh

11 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG A5 SửĐịa 11 ĐINH QUANG NAM A5 SửĐịa

12 TRỊNH HOÀNG MINH THƯ A5 SửĐịa 12 H NGA NIÊ A5 ĐịaKTPL

13 ĐOÀN THỊ CẨM TIÊN A5 ĐịaKTPL 13 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT A5 ĐịaAnh

14 ĐINH KHÁNH TOÀN A5 SửĐịa 14 PHẠM THẾ NHẬT A5 SửĐịa

15 LƯƠNG THỊ THANH TRÚC A5 ĐịaKTPL 15 PHẠM LÊ THÚY QUỲNH A5 ĐịaAnh

16 NGUYỄN VŨ TRỤ A5 SửĐịa 16 PHAN THỊ ÁNH SƯƠNG A5 ĐịaAnh

1 LÔ THÁI BẢO A6 ĐịaKTPL 17 NGUYỄN QUỐC DUY TÂN A5 SửĐịa

2 H BUN EBAN A6 ĐịaKTPL 18 H THĨ ÊBAN A5 SửĐịa

3 H DI RA NIÊ A6 ĐịaKTPL 19 H THƯ AYUN A5 SửĐịa

4 TRIỆU THỊ MỸ DUYÊN A6 ĐịaKTPL 20 HỒ THỊ THU TRANG A5 SửĐịa

5 BÙI QUANG HIẾU A6 ĐịaKTPL 21 CHU THỊ HẢI YẾN A5 SửĐịa

6 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN A6 SửĐịa 1 LÔ THUỴ HUYỀN NHƯ ANH A6 SửĐịa

7 ĐẶNG HOÀNG LINH A6 SửĐịa 2 HOÀNG THỊ CHÚC A6 ĐịaKTPL

8 NGUYỄN DUY MẠNH A6 ĐịaKTPL 3 H DUYÊN KBUÔR A6 ĐịaKTPL

9 LÊ CÔNG MINH A6 ĐịaKTPL 4 TRIỆU THỊ HÂN HÂN A6 ĐịaKTPL

10 LẠI THỊ TRÀ MY A6 SửĐịa 5 PHAN QUỐC MẠNH A6 ĐịaKTPL

11 TRẦN VÂN NA A6 ĐịaKTPL 6 TRIỆU MẪN A6 SửĐịa

12 H NHUY ADRƠNG A6 ĐịaKTPL 7 TẠ QUANG PHÁT A6 ĐịaKTPL

13 HỒ HOÀI PHƯƠNG A6 ĐịaKTPL 8 NGUYỄN HOÀNG QUYÊN A6 SửĐịa

14 ĐẶNG DUY QUÂN A6 ĐịaKTPL 9 Y THÁI NIÊ A6 ĐịaKTPL

15 NGUYỄN THỊ THUỲ SANG A6 ĐịaKTPL 10 ĐOÀN THỊ THANH THẢO A6 ĐịaKTPL

16 H SƠ CHIN NIÊ A6 ĐịaKTPL 11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO A6 ĐịaKTPL

17 PHANXICÔ TANY A6 ĐịaKTPL 12 NGUYỄN THỊ THANH TIẾN A6 ĐịaKTPL

18 TRẦN BÁ THẢO A6 ĐịaKTPL 1 H Anh Kbuôr A7 SửĐịa

19 TRẦN ĐÌNH THẮNG A6 ĐịaKTPL 2 Nguyễn Hữu Hiếu A7 SửĐịa

20 DƯƠNG THỊ KIM TIẾN A6 ĐịaKTPL 3 Phạm Lê Khánh Huyền A7 SửĐịa

21 H TRÂM HWING A6 ĐịaKTPL 4 Đinh Nam Khánh A7 SửĐịa

1 Đỗ Thanh Cương A7 ĐịaKTPL 5 Đinh Thị Khánh Linh A7 SửĐịa

2 H Dưa Hwing A7 SửĐịa 6 Lữ Thị Phương A7 ĐịaKTPL

3 Linh Đức Hân A7 ĐịaKTPL 7 Phan Thị Phương A7 ĐịaAnh

4 Huỳnh Văn Quý A7 SửĐịa 8 Nguyễn An Phước A7 SửĐịa

5 Phạm Thuỳ Trang A7 SửĐịa 9 Võ Mạnh Sáng A7 ĐịaKTPL

6 H Uyên Niê A7 SửĐịa 10 Nguyễn Thị Hải Thảo A7 SửĐịa

11 Hà Thị Thủy A7 SinhĐịa



Lớp Địa 3 Lớp Địa 4

Phòng học: Tại lớp 12A3 Phòng học: Tại lớp 12A4

GV dạy: Hồ Thị Hoài GV dạy: Hồ Thị Hoài
Thời gian: Chiều thứ 3 tiết 1,2 Thời gian: Chiều thứ 2 tiết 3,4

Sĩ số: 43 Sĩ số: 42

TT Học sinh Lớp Tổ hợp TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 BÙI THỊ VÂN ANH A3 Địa 1 Trần Đăng Anh A4 Địa

2 DƯƠNG KIỀU ANH A3 Địa 2 H Ân A4 Địa

3 H DẬY MLÔ A3 Địa 3 H Biên Mlô A4 Địa

4 H DUNG MLÔ A3 Địa 4 Phan Thị Thanh Bình A4 Địa

5 CAO PHÁT ĐẠT A3 Địa 5 Nguyễn Minh Duy A4 Địa

6 TRẦN ANH ĐẠT A3 Địa 6 Lê Thị Mỹ Duyên A4 Địa

7 NGUYỄN HƯƠNG GIANG A3 Địa 7 Lê Thị Thùy Duyên A4 Địa

8 H GIẤY A3 Địa 8 H Dzô Na Niê A4 Địa

9 NGUYỄN CẢNH HẢI A3 Địa 9 Y Đăng Êban A4 Địa

10 H HẠNH MLÔ A3 Địa 10 Trần Minh Hải A4 Địa

11 PHẠM THỊ HIỀN A3 Địa 11 Quách Gia Hiên A4 Địa

12 TRƯƠNG THỊ THU HIỀN A3 Địa 12 Nguyễn Tấn Hùng A4 Địa

13 NGUYỄN VĂN HOÀNG A3 Địa 13 Nguyễn Ngọc Hưng A4 Địa

14 H HỒNG KBUÔR A3 Địa 14 Phùng Xuân Hưng A4 Địa

15 NGUYỄN VĂN HUY A3 Địa 15 H Chi Lan A4 Địa

16 H HUYỀN A3 Địa 16 H Ly Hương Lan A4 Địa

17 PHẠM THỊ THU HUYỀN A3 Địa 17 Y Lập Mlô A4 Địa

18 H' IÊN MLÔ A3 Địa 18 H Liă Êban A4 Địa

19 PHAN QUỐC KHÁNH A3 Địa 19 Lê Thị Khánh Linh A4 Địa

20 TRIỆU THỊ LAN A3 Địa 20 Nguyễn Thị Ánh Linh A4 Địa

21 NGUYỄN THỊ MỸ LINH A3 Địa 21 Phạm Thị Mỹ Linh A4 Địa

22 Y LƯƠNG AYŨN A3 Địa 22 Phan Đình Lộc A4 Địa

23 ĐẬU THỊ KHÁNH LY A3 Địa 23 Nông Phạm Huy Mạnh A4 Địa

24 BÙI THỊ NGỌC MINH A3 Địa 24 Phạm Thị Mỵ A4 Địa

25 TRẦN THỊ QUỲNH NGA A3 Địa 25 Lê Na A4 Địa

26 ĐÀO THỊ KIM NGÂN A3 Địa 26 Nguyễn Hoài Nam A4 Địa

27 H NHŨI MLÔ A3 Địa 27 Nguyễn Ngọc Nam A4 Địa

28 NGUYỄN THỊ NHƯ A3 Địa 28 H Nar Niê A4 Địa

29 Y PHƯƠNG NIÊ A3 Địa 29 Chu Thị Thúy Ngân A4 Địa

30 LƯU NGỌC QUÝ A3 Địa 30 Lưu Hoàng Nguyên A4 Địa

31 H SA BIN NIÊ A3 Địa 31 Nguyễn Xuân Nguyên A4 Địa

32 NGUYỄN HỮU SƠN A3 Địa 32 Trần Thị Nguyên A4 Địa

33 LÝ SINH THÀNH A3 Địa 33 Y Nguyệt A4 Địa

34 NGUYỄN THỊ THẢO A3 Địa 34 Cao Khả Nhật A4 Địa

35 NGUYỄN BÁ THẮNG A3 Địa 35 Trần Huyền Nhung A4 Địa

36 NGUYỄN XUÂN THẮNG A3 Địa 36 H Nư Niê A4 Địa

37 H' THICH BYĂ A3 Địa 37 Vũ Lê Hoàng Sơn A4 Địa

38 NGUYỄN VŨ MINH THƯ A3 Địa 38 Phạm Thị Mỹ Tâm A4 Địa

39 H' THƯƠNG NIÊ A3 Địa 39 Nguyễn Khắc Mạnh Toàn A4 Địa

40 Y TRẦN BÌNH MINH  BKRÔNG A3 Địa 40 Y Trong Niê A4 Địa

41 NGUYỄN HẢI TRƯỜNG A3 Địa 41 Nguyễn Văn Trường A4 Địa

42 TRẦN VŨ NHÃ UYÊN A3 Địa 42 Y Xiếc Êban A4 Địa

43 NGUYỄN PHI YẾN A3 Địa



Lớp KTPL 1 Lớp KTPL 2

Phòng học: Tại lớp 12A1 Phòng học: Tại lớp 12A2

GV dạy: Trần Thương Lam GV dạy: Trần Thương Lam 
Thời gian: Chiều thứ 4 tiết 1,2 Thời gian: Chiều thứ 4 tiết 3,4

Sĩ số: 41 Sĩ số: 41

TT Học sinh Lớp Tổ hợp TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 Nguyễn Thị Hoa Hồng A2 KTPLSử 1 H'đuin Niê A2 KTPLSử

2 Nguyễn Thị Khánh Ly A2 KTPLSử 2 H Ji Lê Niê A2 KTPLSử

3 Trần Thị Quỳnh Như A2 KTPLSử 3 Trần Thị Cẩm Linh A2 KTPLSử

4 Y Vi Hợp Niê A2 KTPLSử 4 Lô Thị Bích Như A2 KTPLSử

1 TRIỆU THỊ LAN A3 KTPL 5 Nguyễn Thị Quỳnh Như A2 KTPLSử

2 DƯƠNG KIỀU ANH A3 KTPLĐịa 1 TRẦN ANH ĐẠT A3 KTPLĐịa

3 H DUNG MLÔ A3 KTPLĐịa 2 NGUYỄN CẢNH HẢI A3 KTPLĐịa

4 H HẠNH MLÔ A3 KTPLĐịa 3 PHẠM THỊ HIỀN A3 KTPLĐịa

5 TRƯƠNG THỊ THU HIỀN A3 KTPLĐịa 4 NGUYỄN VĂN HOÀNG A3 KTPLĐịa

6 NGUYỄN VĂN HUY A3 KTPLĐịa 5 PHẠM THỊ THU HUYỀN A3 KTPLĐịa

7 ĐÀO THỊ KIM NGÂN A3 KTPLĐịa 6 PHAN QUỐC KHÁNH A3 KTPLĐịa

8 Y PHƯƠNG NIÊ A3 KTPLĐịa 7 BÙI THỊ NGỌC MINH A3 KTPLĐịa

9 NGUYỄN BÁ THẮNG A3 KTPLĐịa 8 NGUYỄN THỊ NHƯ A3 KTPLĐịa

10 H' THƯƠNG NIÊ A3 KTPLĐịa 9 H SA BIN NIÊ A3 KTPLĐịa

11 Y TRẦN BÌNH MINH  BKRÔNG A3 KTPLĐịa 10 NGUYỄN XUÂN THẮNG A3 KTPLĐịa

1 H NGA NIÊ A5 ĐịaKTPL 11 NGUYỄN HẢI TRƯỜNG A3 KTPLĐịa

1 NGUYỄN NGỌC ÁNH A6 SửKTPL 1 LÔ THÁI BẢO A6 ĐịaKTPL

2 HOÀNG THỊ CHÚC A6 ĐịaKTPL 2 PHẠM THỊ NGỌC CHI A6 SửKTPL

3 H DUYÊN KBUÔR A6 ĐịaKTPL 3 H DI RA NIÊ A6 ĐịaKTPL

4 PHAN QUỐC MẠNH A6 ĐịaKTPL 4 TRIỆU THỊ MỸ DUYÊN A6 ĐịaKTPL

5 Y THÁI NIÊ A6 ĐịaKTPL 5 BÙI QUANG HIẾU A6 ĐịaKTPL

6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO A6 ĐịaKTPL 6 NGUYỄN DUY MẠNH A6 ĐịaKTPL

7 LÊ THỊ BẢO THI A6 SửKTPL 7 TRẦN VÂN NA A6 ĐịaKTPL

1 Vũ Duy Đại A7 SửKTPL 8 PHAN THỊ NGỌC NHI A6 SửKTPL

2 H Jun Ayun A7 SửKTPL 9 H NHUY ADRƠNG A6 ĐịaKTPL

3 H Lích Niê A7 SửKTPL 10 HỒ HOÀI PHƯƠNG A6 ĐịaKTPL

4 Phan Thị Ly A7 SửKTPL 11 ĐẶNG DUY QUÂN A6 ĐịaKTPL

5 H Mai Hoa Niê A7 SửKTPL 12 NGUYỄN THỊ THUỲ SANG A6 ĐịaKTPL

6 Y MANG NIÊ A7 SửKTPL 13 PHANXICÔ TANY A6 ĐịaKTPL

7 Đinh Thị Ánh Nguyệt A7 SửKTPL 14 TRẦN BÁ THẢO A6 ĐịaKTPL

8 Lữ Thị Phương A7 ĐịaKTPL 15 TRẦN ĐÌNH THẮNG A6 ĐịaKTPL

9 Võ Mạnh Sáng A7 ĐịaKTPL 1 Hoàng Hoài Anh A7 SửKTPL

10 H Thảo Niê A7 SửKTPL 2 Đỗ Thanh Cương A7 ĐịaKTPL

11 Hoàng Thùy Trang A7 SửKTPL 3 Lý Minh Cường A7 SửKTPL

12 H Trang Niê A7 SửKTPL 4 Trần Thùy Dung A7 SửKTPL

13 Trần Thành Trung A7 SửKTPL 5 Linh Đức Hân A7 ĐịaKTPL

14 LƯƠNG NGỌC VỸ A7 SửKTPL 6 H Him Niê A7 SửKTPL

15 Y Yamin Adrơng A7 SửKTPL 7 Vi Thị Minh Khánh A7 SửKTPL

16 H Yên Niê A7 SửKTPL 8 Y Khe Ny Niê A7 SửKTPL

17 Trần Thị Hải Yến A7 SửKTPL 9 H Lan Kdǒh A7 SửKTPL

18 Nguyễn Khắc Trọng A7 SửKTPL 10 Hà Văn Tuấn A7 KTPLAnh



Lớp KTPL 3

Phòng học: Tại lớp 12A4

GV dạy: Nguyễn Thị Thu Hiền
Thời gian: Chiều thứ 5 tiết 1,2

Sĩ số: 39

TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 Nguyễn Văn Đình A2 KTPLSử

2 Nguyễn Thị Hiền A2 KTPLSử

3 H Hy Byã A2 KTPLSử

4 Phan Ái Loan A2 KTPLSử

5 H Lựa A2 KTPLSử

6 H' Phi Nô A2 KTPLSử

7 H Ô Byă A2 KTPLSử

8 Y Thanh Byă A2 KTPLSử

9 Nguyễn Võ Phương Trinh A2 KTPLSử

10 Nguyễn Thanh Tuyền A2 KTPLSử

1 BÙI THỊ VÂN ANH A3 KTPLĐịa

2 H GIẤY A3 KTPLĐịa

3 H HỒNG KBUÔR A3 KTPLĐịa

4 H HUYỀN A3 KTPLĐịa

5 Y LƯƠNG AYŨN A3 KTPLĐịa

6 TRẦN THỊ QUỲNH NGA A3 KTPLĐịa

7 NGUYỄN HỮU SƠN A3 KTPLĐịa

8 NGUYỄN VŨ MINH THƯ A3 KTPLĐịa

1 H BÉ GÁI NIÊ A5 SửKTPL

2 H SƠ NA NIÊ A5 ĐịaKTPL

3 ĐOÀN THỊ CẨM TIÊN A5 ĐịaKTPL

4 LƯƠNG THỊ THANH TRÚC A5 ĐịaKTPL

5 LÊ CÔNG TUẤN A5 SửKTPL

6 LÊ CÔNG TUYỂN A5 SửKTPL

1 H BUN EBAN A6 ĐịaKTPL

2 H JI MI DIỄM A6 SửKTPL

3 TRIỆU THỊ HÂN HÂN A6 ĐịaKTPL

4 LÊ CÔNG MINH A6 ĐịaKTPL

5 TẠ QUANG PHÁT A6 ĐịaKTPL

6 H SƠ CHIN NIÊ A6 ĐịaKTPL

7 ĐOÀN THỊ THANH THẢO A6 ĐịaKTPL

8 TRẦN THỊ THẢO A6 SửKTPL

9 DƯƠNG THỊ KIM TIẾN A6 ĐịaKTPL

10 NGUYỄN THỊ THANH TIẾN A6 ĐịaKTPL

11 H TRÂM HWING A6 ĐịaKTPL

12 LINH THỊ KIM TUYỀN A6 SửKTPL

1 Trần Phan Quỳnh Anh A7 SửKTPL

2 Đào Thị Ngọc Ánh A7 SửKTPL

3 NGUYỄN MẠNH ĐỨC A7 SửKTPL



Lớp Anh 

Phòng học: Tại lớp 12A3

GV dạy: Hoàng Thị Trang, Nguyễn Thị Lan Phương
Thời gian: Chiều thứ 5 tiết 1,2

Sĩ số: 30

TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 Trần Lê Hoài Anh A1 LýAnh

2 Trần Nữ Quỳnh Anh A1 LýAnh

3 Nguyễn Minh Chiến A1 LýAnh

4 Nguyễn Trung Khang A1 LýAnh

5 Ngô Võ Như Ngọc A1 LýAnh

6 Triệu Minh Nguyệt A1 Anh

7 Nguyễn Thị Thanh Thảo A1 LýAnh

8 Trần Thị Hồng Thuận A1 LýAnh

1 Lê Thị Vân Anh A2 Anh

2 Nguyễn Thị Hà A2 Anh

3 Nguyễn Thị Thu Hiền A2 LýAnh

4 Tôn Nguyễn Hoài Linh A2 LýAnh

5 Nguyễn Quốc Long A2 SinhAnh

6 H Rô Ni Mlô A2 Anh

7 Nguyễn Lưu Thắng A2 LýAnh

8 Nguyễn Thị Hà Uyên A2 Anh

1 NGUYỄN LÊ TIẾN ĐẠT A3 LýAnh

1 Phạm Thị Mỹ Linh A4 Anh

2 Lê Na A4 Anh

3 Lý Hoàng Nhật A4 Anh

4 Vũ Lê Hoàng Sơn A4 Anh

5 Đậu Thị Hiền Vy A4 Anh

1 NGUYỄN HỒNG ANH A5 ĐịaAnh

2 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG A5 SửAnh

3 PHẠM THỊ NA A5 ĐịaAnh

4 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT A5 ĐịaAnh

5 PHẠM LÊ THÚY QUỲNH A5 ĐịaAnh

6 PHAN THỊ ÁNH SƯƠNG A5 ĐịaAnh

1 Phan Thị Phương A7 ĐịaAnh

2 Hà Văn Tuấn A7 KTPLAnh



Lớp Sử 1 Lớp Sử 2

Phòng học: Tại lớp 12A2 Phòng học: Tại lớp 12A2

GV dạy:  H Bil Êban GV dạy: H Bil Êban
Thời gian: Chiều thứ 5 tiết 3,4 Thời gian: Chiều thứ 5 tiết 1,2

TT Học sinh Lớp Tổ hợp TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 H DẬY MLÔ A3 SửĐịa 1 H' IÊN MLÔ A3 SửĐịa

2 CAO PHÁT ĐẠT A3 SửĐịa 2 ĐẬU THỊ KHÁNH LY A3 SửĐịa

3 NGUYỄN HƯƠNG GIANG A3 SửĐịa 3 NGUYỄN PHI YẾN A3 SửĐịa

4 NGUYỄN THỊ MỸ LINH A3 SửĐịa 4 NGUYỄN THỊ THẢO A3 SửĐịa

5 H NHŨI MLÔ A3 SửĐịa 5 H' THICH BYĂ A3 SửĐịa

6 LÝ SINH THÀNH A3 SửĐịa 6 TRẦN VŨ NHÃ UYÊN A3 SửĐịa

7 LƯU NGỌC QUÝ A3 SửĐịa 1 ĐÀO THỊ AN A5 SửĐịa

1 NGUYỄN ĐÌNH BẢO A5 SửĐịa 2 LÊ HOÀNG ANH A5 SửĐịa

2 H BÉ GÁI NIÊ A5 SửKTPL 3 NGUYỄN THỊ HOÀI A5 SửĐịa

3 HUỲNH TRỊNH VĂN ĐỨC A5 SửĐịa 4 NGUYỄN THỊ MAI LĂNG A5 SửĐịa

4 LÊ THỊ HẠNH A5 SửĐịa 5 TRIỆU MI A5 SửĐịa

5 ĐẶNG ANH HIẾU A5 SửĐịa 6 NGUYỄN VŨ HOÀNG NGUYÊN A5 SửĐịa

6 NGUYỄN THẾ HOÀNG A5 SửĐịa 7 H' OANH NIÊ A5 SửĐịa

7 LƯƠNG GIA HUY A5 SửĐịa 8 NGUYỄN LỆ QUYÊN A5 SửĐịa

8 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG A5 SửAnh 9 ĐẶNG TIẾN THÀNH A5 SửĐịa

9 H  MAI KBUÔR A5 SửĐịa 10 PHAN THỊ THANH THẢO A5 SửĐịa

10 ĐINH QUANG NAM A5 SửĐịa 11 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG A5 SửĐịa

11 PHẠM THẾ NHẬT A5 SửĐịa 12 H THƯ AYUN A5 SửĐịa

12 NGUYỄN QUỐC DUY TÂN A5 SửĐịa 13 TRỊNH HOÀNG MINH THƯ A5 SửĐịa

13 H THĨ ÊBAN A5 SửĐịa 14 ĐINH KHÁNH TOÀN A5 SửĐịa

14 HỒ THỊ THU TRANG A5 SửĐịa 15 NGUYỄN VŨ TRỤ A5 SửĐịa

15 LÊ CÔNG TUẤN A5 SửKTPL 16 CHU THỊ HẢI YẾN A5 SửĐịa

16 LÊ CÔNG TUYỂN A5 SửKTPL 1 NGUYỄN NGỌC ÁNH A6 SửKTPL

1 LÔ THUỴ HUYỀN NHƯ ANH A6 SửĐịa 2 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN A6 SửĐịa

2 PHẠM THỊ NGỌC CHI A6 SửKTPL 3 ĐẶNG HOÀNG LINH A6 SửĐịa

3 H JI MI DIỄM A6 SửKTPL 4 LẠI THỊ TRÀ MY A6 SửĐịa

4 TRIỆU MẪN A6 SửĐịa 5 LÊ THỊ BẢO THI A6 SửKTPL

5 PHAN THỊ NGỌC NHI A6 SửKTPL 1 H Dưa Hwing A7 SửĐịa

6 NGUYỄN HOÀNG QUYÊN A6 SửĐịa 2 Vũ Duy Đại A7 SửKTPL

7 TRẦN THỊ THẢO A6 SửKTPL 3 H Him Niê A7 SửKTPL

8 LINH THỊ KIM TUYỀN A6 SửKTPL 4 H Jun Ayun A7 SửKTPL

1 Hoàng Hoài Anh A7 SửKTPL 5 Đinh Nam Khánh A7 SửĐịa

2 H Anh Kbuôr A7 SửĐịa 6 H Lích Niê A7 SửKTPL

3 Trần Phan Quỳnh Anh A7 SửKTPL 7 Phan Thị Ly A7 SửKTPL

4 Đào Thị Ngọc Ánh A7 SửKTPL 8 H Mai Hoa Niê A7 SửKTPL

5 Lý Minh Cường A7 SửKTPL 9 Y MANG NIÊ A7 SửKTPL

6 Trần Thùy Dung A7 SửKTPL 10 Đinh Thị Ánh Nguyệt A7 SửKTPL

7 NGUYỄN MẠNH ĐỨC A7 SửKTPL 11 Huỳnh Văn Quý A7 SửĐịa

8 Nguyễn Hữu Hiếu A7 SửĐịa 12 H Thảo Niê A7 SửKTPL

9 Phạm Lê Khánh Huyền A7 SửĐịa 13 Hoàng Thùy Trang A7 SửKTPL

10 Vi Thị Minh Khánh A7 SửKTPL 14 H Trang Niê A7 SửKTPL

11 Y Khe Ny Niê A7 SửKTPL 15 Phạm Thuỳ Trang A7 SửĐịa

12 H Lan Kdǒh A7 SửKTPL 16 Trần Thành Trung A7 SửKTPL

13 Đinh Thị Khánh Linh A7 SửĐịa 17 H Uyên Niê A7 SửĐịa

14 Nguyễn An Phước A7 SửĐịa 18 LƯƠNG NGỌC VỸ A7 SửKTPL



Lớp Sử 3 Lớp Sử 4 

Phòng học: Tại lớp 12A2 Phòng học: Tại lớp 12A4

GV dạy: Nguyễn Thị Như Hạnh GV dạy: Nguyễn Thị Như Hạnh
Thời gian: Chiều thứ 3 tiết 3,4 Thời gian: Chiều thứ 3 tiết 1,2

Sĩ số: 38 Sĩ số: 41

TT Học sinh Lớp Tổ hợp TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 Hoàng Băng Băng A1 Sử 1 Trần Đăng Anh A4 Sử

2 Trịnh Thị Minh Hằng A1 Sử 2 H Ân A4 Sử

3 Lê Thị Hồng Hường A1 Sử 3 H Biên Mlô A4 Sử

4 Nguyễn Khắc Khánh A1 Sử 4 Phan Thị Thanh Bình A4 Sử

5 Nguyễn Thiện Kiên A1 Sử 5 Nguyễn Minh Duy A4 Sử

6 Lê Thị Trúc Linh A1 Sử 6 Lê Thị Mỹ Duyên A4 Sử

7 Nguyễn Thị Xuân Mai A1 Sử 7 Lê Thị Thùy Duyên A4 Sử

8 Nguyễn Văn Trung Nguyên A1 Sử 8 H Dzô Na Niê A4 Sử

9 Triệu Minh Nguyệt A1 Sử 9 Y Đăng Êban A4 Sử

10 Hồ Ngọc Phượng A1 Sử 10 Trần Minh Hải A4 Sử

11 Trần Thị Thanh Thảo A1 Sử 11 Quách Gia Hiên A4 Sử

12 Phạm Quang Thắng A1 Sử 12 Nguyễn Tấn Hùng A4 Sử

13 Nguyễn Thụy Kiều Trang A1 Sử 13 Nguyễn Ngọc Hưng A4 Sử

1 Lê Thị Vân Anh A2 Sử 14 Phùng Xuân Hưng A4 Sử

2 Nguyễn Văn Đình A2 Sử 15 H Chi Lan A4 Sử

3 H'đuin Niê A2 Sử 16 H Ly Hương Lan A4 Sử

4 Nguyễn Thị Hà A2 Sử 17 Y Lập Mlô A4 Sử

5 Nguyễn Thị Hiền A2 Sử 18 H Liă Êban A4 Sử

6 Nguyễn Thị Hoa Hồng A2 Sử 19 Lê Thị Khánh Linh A4 Sử

7 Chìu Gia Huy A2 Sử 20 Nguyễn Thị Ánh Linh A4 Sử

8 H Hy Byã A2 Sử 21 Phan Đình Lộc A4 Sử

9 H Ji Lê Niê A2 Sử 22 Nông Phạm Huy Mạnh A4 Sử

10 Trần Thị Cẩm Linh A2 Sử 23 Phạm Thị Mỵ A4 Sử

11 Phan Ái Loan A2 Sử 24 Nguyễn Hoài Nam A4 Sử

12 H Lựa A2 Sử 25 Nguyễn Ngọc Nam A4 Sử

13 Nguyễn Thị Khánh Ly A2 Sử 26 H Nar Niê A4 Sử

14 Lô Thị Bích Như A2 Sử 27 Chu Thị Thúy Ngân A4 Sử

15 Nguyễn Thị Quỳnh Như A2 Sử 28 Lưu Hoàng Nguyên A4 Sử

16 Trần Thị Quỳnh Như A2 Sử 29 Nguyễn Xuân Nguyên A4 Sử

17 H' Phi Nô A2 Sử 30 Trần Thị Nguyên A4 Sử

18 H Ô Byă A2 Sử 31 Y Nguyệt A4 Sử

19 H Rô Ni Mlô A2 Sử 32 Cao Khả Nhật A4 Sử

20 Y Thanh Byă A2 Sử 33 Lý Hoàng Nhật A4 Sử

21 Bùi Thị Hoài Thu A2 Sử 34 Trần Huyền Nhung A4 Sử

22 Nguyễn Võ Phương Trinh A2 Sử 35 H Nư Niê A4 Sử

23 Nguyễn Thanh Tuyền A2 Sử 36 Phạm Thị Mỹ Tâm A4 Sử

24 Nguyễn Thị Hà Uyên A2 Sử 37 Nguyễn Khắc Mạnh Toàn A4 Sử

25 Y Vi Hợp Niê A2 Sử 38 Y Trong Niê A4 Sử

39 Nguyễn Văn Trường A4 Sử

40 Đậu Thị Hiền Vy A4 Sử

41 Y Xiếc Êban A4 Sử



Lớp Vật lí 

Phòng học: Tại lớp 12A1

GV dạy: Nguyễn Thị Ly
Thời gian: Chiều thứ 4 tiết 3,4

TT Học sinh Lớp Tổ hợp

1 Phạm Hoàng Trường Bo A2 LýSinh

2 Nguyễn Thị Thu Hiền A2 LýAnh

3 Tôn Nguyễn Hoài Linh A2 LýAnh

4 Bùi Quốc Nam A2 LýHóa

5 Phạm Thành Nguyên A2 LýHóa

6 Cao Phan Thiên Phúc A2 LýSinh

7 Nguyễn Anh Quân A2 LýHóa

8 Nguyễn Lưu Thắng A2 LýAnh

1 NGUYỄN LÊ TIẾN ĐẠT A3 LýAnh

1 Phan Thị Anh A1 LýHóa

2 Trần Lê Hoài Anh A1 LýAnh

3 Trần Nữ Quỳnh Anh A1 LýAnh

4 Hoàng Băng Băng A1 LýSử

5 Bùi Minh Chiến A1 LýHóa

6 Nguyễn Minh Chiến A1 LýAnh

7 Nguyễn Kiên Cường A1 LýHóa

8 Nguyễn Kỳ Đức A1 LýHóa

9 Nguyễn Thành Đức A1 LýHóa

10 Nguyễn Thị Hạnh A1 LýHóa

11 Trịnh Thị Minh Hằng A1 LýSử

12 Ngô Gia Huy A1 LýHóa

13 Lê Thị Hồng Hường A1 LýSử

14 Nguyễn Trung Khang A1 LýAnh

15 Nguyễn Khắc Khánh A1 LýSử

16 Nguyễn Thiện Kiên A1 LýSử

17 Võ Thành Lâm A1 LýHóa

18 Lê Thị Trúc Linh A1 LýSử

19 Lê Ngọc Mai A1 LýHóa

20 Nguyễn Thị Xuân Mai A1 LýSử

21 Hoàng Thành Nam A1 LýHóa

22 Ngô Võ Như Ngọc A1 LýAnh

23 Lê Thị Thảo Nguyên A1 LýHóa

24 Nguyễn Văn Trung Nguyên A1 LýSử

25 Bùi Thị Quỳnh Như A1 LýHóa

26 Phương Văn Phúc A1 LýHóa

27 Hồ Ngọc Phượng A1 LýSử

28 Nguyễn Ngọc Tấn Tài A1 LýHóa

29 Nguyễn Tấn Tài A1 LýHóa

30 Đỗ Thị Thanh Tâm A1 LýHóa

31 Trần Thanh Tâm A1 LýHóa

32 Nguyễn Thị Thanh Thảo A1 LýAnh

33 Trần Thị Thanh Thảo A1 LýSử

34 Phạm Quang Thắng A1 LýSử

35 Trần Thị Hồng Thuận A1 LýAnh


